
  

 

 

BÁO BÀI - LỚP 5B – ISP01 
Class Assignment Report - Grade 5B 

(Tuần/week: 38 Từ ngày/From 04/05/2026 đến ngày/To 08/05/2026) 
GVCN/ Homeroom Teacher: Phạm Ngọc Thùy Linh 

Thứ  - Ngày 
Day - Date 

Tiết 
Period 

Môn 
Subject 

Nội dung  
học tập 

Lesson Details 

Dặn dò  
Preparation Notes 

Thứ Hai 
Monday 

(04/05/26) 

1 Đạo đức Em sử dụng tiền hợp lý SGK, đồ dùng học tập 

2 
Tiếng Việt Ôn tập cuối năm. 

Chuẩn bị SGK Tiếng Việt 5 
(tập hai), VBT Tiếng Việt 5 
(tập hai), vở ghi, các dụng 
cụ học tập 3 

4  
Âm nhạc Hợp xướng "Trống cơm”. SGK Âm nhạc 5, đàn Ukulele 

5 

6 
English 

Fluency Time 4 _ Project: A knowledge 
board game SB & WB 

Pen, pencil, notebook, 
small board, chalk, 
marker, crayons. 7 

8 
CNKT Ôn tập cuối năm. Học tại phòng ICT. 

MANG THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ 
9 

Thứ Ba 
Tuesday 

(05/05/26) 

1 
Toán KIỂM TRA CUỐI HKII Dụng cụ học tập 

2 

3 KNS Làm việc nhóm – Tương tác trong nhóm Bút chì, màu, kéo, hồ dán 

4  
Tiếng Việt Ôn tập cuối năm. 

Chuẩn bị SGK Tiếng Việt 5 
(tập hai), VBT Tiếng Việt 5 
(tập hai), vở ghi, các dụng 
cụ học tập 5 

6 
Khoa học KIỂM TRA CUỐI HKII Dụng cụ học tập 

7 

8 
STEAM PBL Các thí nghiệm về từ tính. Chuẩn bị bút chì, màu, hồ 

dán 
9 



  

 

 

Thứ Tư 
Wednesday 
(06/05/26) 

1 

Tiếng Việt KIỂM TRA CUỐI HKII Dụng cụ học tập 

2 

3 

4  

5 

6 
English (Expat) 

Fluency Time 4- Everyday English-SB 
& WB. 

Pen, pencil, notebook, 
small board, chalk, marker, 
crayons. 7 

8 
Tiếng Việt Ôn tập cuối năm  

Chuẩn bị SGK Tiếng Việt 5 
(tập hai), VBT Tiếng Việt 5 
(tập hai), vở ghi, các dụng 
cụ học tập 9 

Thứ Năm 
Thursday 

(07/05/26) 

1 Lịch sử - Địa lý KIỂM TRA CUỐI HKII Dụng cụ học tập 

2 

Bơi 
- Hoàn thiện kỹ thuật bơi sải. 
- Tập luyện các bài tập bổ trợ để hoàn 
thiện kỹ thuật. 

-Học sinh mang đồ bơi, kính 
bơi, ( nón bơi nếu có), phụ 
huynh nhớ ghi tên, lớp lên 
vật dụng bơi để tránh thất 
lạc. 
-Học sinh mang thêm khăn 
tắm,dầu gội, tăm 
bông,nước muối nhỏ mắt và 
túi đựng đồ ướt. 

3 

4  
English KIỂM TRA CUỐI HKII (WRITTEN) 

Pen, pencil, notebook, 
small board, chalk, marker, 
crayons. 5 

6 
Lịch sử - Địa lý Ôn tập cuối năm. SGK, đồ dùng học tập 

7 

8 
Khoa học Ôn tập cuối năm. SGK, đồ dùng học tập 

9 

Thứ Sáu 
Friday 

(08/05/26) 
1 Tiếng Việt Ôn tập cuối năm. 

Chuẩn bị SGK Tiếng Việt 5 
(tập hai), VBT Tiếng Việt 5 
(tập hai), vở ghi, các dụng 
cụ học tập 



  

 

 

 

2 GTS Thoát khỏi những ham muốn (tiếp theo) Bút chì, màu, kéo, hồ dán 

3 Toán Ôn tập cuối năm. 
SGK Toán 5 (Tập hai), vở 
ghi, đồ dùng học tập, phấn, 
bảng con. 

4  
English (Expat) 

Reading & Language art G4: Unit 
3_Lesson 6 

Pen, pencil, notebook, 
small board, chalk, marker, 
crayons. 5 

6 
Mỹ thuật Chủ đề: Tĩnh vật màu Giấy, màu, bút chì, tẩy 

7 

8 
HĐTN Tự học dưới sự hướng dẫn của GVCN SGK, đồ dùng học tập 

9 


